
TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nam
/nữ

Dân 
tộc Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình 
 độ 
đào 
tạo

Chuyên 
ngành 
đào tạo

Chứng 
chỉ 

NVSP

Vị trí 
dự 

tuyển

Đơn vị dự 
tuyển

Đối 
tượng 
ưu tiên

Số 
điểm 
đạt 

được 
sau 
khi 

phỏng 
 vấn

Điểm 
 Ưu 
tiên

Tổng 
điểm 
đạt 

được

Ghi 
chú

1
Nguyễn 
Thị Hải 
Huyền

4/16/2001 Nữ Kinh Tiên Du, Bắc 
Ninh

Thôn 3, Đăk 
Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 

xã Đăk Pxy
70.00 70.00

2 Nguyễn 
Thị An 9/24/1999 Nữ Kinh Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Thôn 2, Diên 
Bình, Đăk Tô, 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 

xã Đăk Pxy
Bỏ thi

3
Hoàng 
Thị Minh 
Hồng

6/5/1997 Nữ Kinh
Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Lộc, 
Thanh Hoá

TDP8, TT. Đăk 
Hà, huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Long

72.33 72.33

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN  -  KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨCSỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 652 /QĐ-UBND ngày 26/ 9/2024 của UBND huyện Đăk Hà)

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III
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4 Y Bông 5/30/2001 Nữ Bana
Đăk Mar, 

Đăk Hà, Kon 
Tum

Thôn PaCheng, 
Đăk Long, Đăk 
Hà, Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Long

Người 
dân tộc 
thiểu số

60.66 5.00 65.66

5 Phạm Thị 
Bích Ngọc 10/27/1998 Nữ Kinh

Bình Hoà, 
Giao Thuỷ, 
Nam Định

TDP6, Đăk Hà, 
Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Long

61.80 61.80

6
Trần 
Huyền 
Trân

4/20/2000 Nữ Kinh
Ngọc Châu, 
Hải Dương, 
Hải Dương

TDP 3, huyện 
Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Long

60.33 60.33

7 Y Lus 6/17/1999 Nữ Xơ 
Đăng

Đăk Pxi, Đăk 
Hà, Kon Tum

Thôn Đăk Xế 
Kơ Ne, Đăk 

Long, Đăk Hà, 
Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Long

Người 
dân tộc 
thiểu số

50.66 5.00 55.66

8 Nguyễn 
Anh Tú 10/20/1994 Nữ Kinh

Quảng Hoà, 
TX. Ba Đồn, 
Quảng Bình

TDP5, TT.Đăk 
Hà, Huyện Đăk 

Hà, Tỉnh kon tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Long

Bỏ thi

9 Ngô Thị 
Mỹ Duyên 2/13/1996 Nữ Kinh

Vũ Hoà, Kiến 
Xương, Thái 

Bình

TDP 7, TT. Đăk 
Hà, Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

76.66 76.66
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10
Phạm Thị 
Thuỳ 
Dung

11/20/2002 Nữ Kinh
Lộc Bổn, Phú 

Lộc, Thừa 
Thiên Huế

Số 103, đường 
24/3, TT Đăk 
Hà, Đăk Hà,  

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

62.66 62.66

11 Lê Như 
Quỳnh 8/22/1998 Nữ Kinh

Đại Hợp, Tứ 
Kỳ, Hải 
Dương

Thôn Kon 
HNông Yốp, 

Đăk Hring, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

50.30 50.30

12

Phạm 
Hồng 
Khánh 
Linh

8/11/2000 Nữ Kinh
Võ Ninh, 

Quảng Ninh, 
Quảng Bình

Thôn 1, xã Đăk 
Mar, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon 
Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

36.66 36.66

13
Nguyễn 
Thị 
Hương

6/4/1985 Nữ Kinh
Quảng Hưng, 
Quảng Trạch, 
Quảng Bình

Hẻm 05, Nguyễn 
Cảnh Chân, P. 
Trường Chinh, 
TP. Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

Bỏ thi

14 Bùi Thị 
Thu Thảo 10/17/1999 Nữ Kinh

Điệp Nông, 
Hưng Hà, 
Thái Bình

TDP3, TT Đăk 
Hà, huyện Đăk 

Hà

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

Bỏ thi

15 Mai Thị 
Xinh 7/5/1991 Nữ Kinh

Thọ Lập, Thọ 
Xuân, Thanh 

Hóa

86 Lê Niệm, 
P.Trần Hưng 
Đạo, TP Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mầm non 
Hoa Hồng

77.33 77.33

16
Nguyễn 
Thị Trà 
My

4/21/1998 Nữ Kinh
Nghĩa Mỹ, Tư 
Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Thôn 7, Ngok 
Wang, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mầm non 
Hoa Hồng

65.00 65.00
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17 Lưu Như 
Ly 8/21/1998 Nữ Kinh

Phường Hội 
Thương, 

Pleiku, Gia 
Lai

Phường Hội 
Thương, Pleiku, 

Gia Lai

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mầm non 
Hoa Hồng

61.00 61.00

18 Y Doang 4/11/1999 Nữ Ba Na

Chư Hreng, 
phường Lê 

Lợi, TP.Kon 
Tum

Thôn Plei Rơ 
Hai 1, Phường 
Lê Lợi, TP Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

60.33 5.00 65.33

19
Hồ Thị 
Tuyết 
Nhung

3/20/1995 Nữ Kinh

Xã Phù Mỹ, 
Huyện Mỹ 
Thọ, Tỉnh 
Bình Định

Thôn Trung 
Nghĩa Tây, 

Kroong, TP. 
Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

62.33 62.33

20
Nguyễn 
Thị Thu 
Uyên

9/22/1999 Nữ Kinh
Thị xã Đức 

Phổ - Quảng 
Ngãi

Thôn 3, Đăk La, 
Đăk Hà, TP Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

58.34 58.34

21 Châu Thị 
Khánh Ly 10/3/2002 Nữ Kinh

Mỹ Hiệp, Phù 
Mỹ, Bình 

Định

158 Đống Đa, 
TP Kon Tum, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

Bỏ thi

22
Châu 
Diễm 
Phúc

5/18/2001 Nữ Kinh Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

Thôn 8, xã Đăk 
Cấm, TP Kon 
Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

Bỏ thi
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23
Nguyễn 
Thị Thu 
Uyên

5/30/2000 Nữ Kinh
Nhơn Phúc, 

TX.An Nhơn, 
Bình Định

Phương Quý 2, 
Vinh Quang, 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

Bỏ thi

24
Võ Thị 
Ngọc 
Huyền

1/13/1993 Nữ Kinh
Điện Phước, 
Điện Bàn, 

Quảng Nam

123 Sư Vạn 
Hạnh, Tổ 7, 
phường Duy 

Tân, TP KonTum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

78.00 78.00

25
Huỳnh 
Thị Mỹ 
Phượng

8/13/1999 Nữ Kinh
Nhơn Thành, 
TX.An Nhơn, 

Bình Định

Thôn 1, Đăk La, 
Đăk Hà

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

70.60 70.60

26 Y Quỳnh 
Như 2/7/2003 Nữ Sơ Rá

Ngọk Réo, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Thôn Kon Gu I, 
Ngọk Wang, 
Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu số

60.00 5.00 65.00

27 Phạm Thị 
Thư 10/27/1998 Nữ Hre

Thị trấn Ba 
Tơ, huyện Ba 

Tơ, Quảng 
Ngãi

Thôn Kon Rôn, 
Ngọk Réo, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu số

57.67 5.00 62.67

28 Phạm Lê 
Thị Trúc 1/28/2001 Nữ Kinh Bình Định

Thôn 6, Đăk La, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

56.00 56.00
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29 Y Lus 11/17/1999 Nữ Rơ 
Ngao

Thôn Long 
Loi, TT.Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Thôn Long Loi, 
Đăk Hà, Đăk 
Hà, Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu số

49.00 5.00 54.00

30 Nguyễn 
Thị Loan 1/17/2000 Nữ Kinh

Hương Điền, 
Hương Trà, 
Thừa Thiên 

Huế

134A, TDP3, 
TT.Đăk Hà, Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

48.66 48.66

31 Mai Thị 
Mùi 4/22/1991 Nữ Kinh

Nam Tân, 
Huyện Nam 
Sách, Hải 

Dương

Đăk Tin,  Đăk 
Ngọk, Đăk Hà, 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

41.67 41.67

32
Trần Thị 
Thanh 
Mai

2/28/2002 Nữ Kinh

Quảng Thọ, 
Quảng Điền, 
Thừa Thiên 

Huế

Xã Đăk Mar, 
huyện Đăk Hà, 
tỉnh Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

34.33 34.33

33 Trần Thị 
Hồng Cẩm 11/2/1993 Nữ Kinh

Xã Thạch 
Kênh,  Thạch 
Hà, Hà Tĩnh

26 Nơ Trang 
Long, P.Trà Bá, 
TP. Pleiku, Tỉnh 

Gia lai

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Bỏ thi

34 Y Linh 12/10/1990 Nữ Bana
Ngọc Bay, TP 

Kon Tum, 
Kon Tum

Thôn Pleiklech, 
Ngọc Bay, TP 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu số

Bỏ thi
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35
Bùi Thị 
Thanh 
Phúc

9/16/1991 Nữ Kinh Thái Hoà, Ba 
Vì, Hà Nội

37 Ngô Mây, 
P.Trường Chinh, 

TP. Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Bỏ thi

36 Hoàng 
Thị Quỳnh 1/3/1986 Nữ Kinh

Yên Thịnh, 
Yên Định, 
Thanh Hoá

Thôn 2, Đăk 
Cấm, Thành phố 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Bỏ thi

37 Y Xuyến 12/5/2002 Nữ Sơ Rá
Ngọk Wang, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Thôn Đăk 
Duông, Ngọk 

Wang, Đăk Hà, 
Tỉnh Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu số

Bỏ thi

38

Huỳnh 
Thị 
Thanh 
Trúc

8/24/2002 Nữ Kinh Phù Mỹ, Bình 
Định

Tổ 3, P.Trần 
Hưng Đạo, TP 
Kon Tum, Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Bỏ thi

39
Huỳnh 
Thị Thủy 
Ngân

12/6/2002 Nữ Kinh
Mỹ Lộc, Phù 

Mỹ, Bình 
Định

Tổ 1, Phường 
Trần Hưng Đạo, 

TP Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk La

35.50 35.50

40 Nguyễn 
Thị Cảnh 7/10/1982 Nữ Kinh

Phước 
Quang, Tuy 
Phước, Bình 

Định

64/8, Võ 
Nguyên Giáp, 
TP.Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk La

Bỏ thi
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41
Nguyễn 
Thị 
Hoàng Ny

5/2/1999 Nữ Kinh Yên Mỹ, Duy 
Tiên, Hà Nam

Thôn Đăkprông, 
Chư Hreng, 
TP.Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk La

Bỏ thi

42 Nguyễn 
Thị Nga 3/20/2000 Nữ Kinh

Bình Nguyên, 
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

46 Đinh Công 
Tráng, P.Duy 
Tân, TP. Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk La

Bỏ thi

43
Huỳnh 
Thị Kim 
Quý

10/1/2000 Nữ Kinh
Quyết Thắng, 
TP.Kon Tum, 

Kon Tum

Thôn Trung 
Thành,Vinh 

Quang, TP. Kon 
Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk La

Bỏ thi

1 Nguyễn 
Thị Hằng 4/9/2000 Nữ Kinh Tây Sơn, 

Bình Định
Diên Hồng, 

Pleiku, Gia Lai
Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
61.00 61.00

2 Phạm Thị 
Mỹ Khiêm 1/26/1996 Nữ Kinh

Hành Thiện, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

170 Mai Hắc Đế, 
Phường Duy 
Tân, TP Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
60.00 60.00

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐA MÔN
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3 Phan Thị 
Thư 4/5/1992 Nữ Kinh

Xã Thanh 
Hoà, Thanh 

Chương, 
Nghệ An

425 Trần Khánh 
Dư, Phường Duy 

Tân, TP. 
KonTum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
40.00 40.00

4 Trần Thị 
Thu Hiền 3/30/2002 Nữ Kinh

Đức Lý, Lý 
Nhân, Hà 

Nam

Nguyễn Sinh 
Sắc, Tổ 7, 

P.Quang Trung, 
TP. Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
15.00 15.00

5 Y Bưn 10/25/2000 Nữ Gia Rai
TT Sa Thầy, 

Sa Thầy, Kon 
Tum

Làng chốt,TT Sa 
thầy tỉnh Kon 

Tum 

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar

Người 
dân tộc 
thiểu số

Bỏ thi

6 Y Jan 4/10/2001 Nữ Jrai
Xã Đoàn Kết, 
TP.Kon Tum, 

Kon Tum

Xã Đoàn Kết, 
TP.Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH Lê 

Văn Tám

Người 
dân tộc 
thiểu số

68.00 5.00 73.00

7 Nguyễn 
Thị Thảo 6/3/1996 Nữ Kinh

Nhơn Khánh, 
An Nhơn, 
Bình Định

339 Võ Nguyên 
Giáp,  Đăk Cấm, 

TP Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
65.00 65.00

8 U Ri 
Hưng 12/13/2002 Nam Dơ drá

Ngọk Réo, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Thôn Kon Rôn, 
Ngọk Réo, Đăk 
Hà, Kon Tum.

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

54.30 5.00 59.30
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9 Vi Thị 
Yến 4/4/2002 Nữ Thái

Sơn Điện, 
Quan Sơn, 
Thanh Hoá

134 Hàm Nghi, 
phường Duy 

Tân, thành phố 
Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

30.00 5.00 35.00

10
Nguyễn 
Triệu 
Trâm

9/20/1996 Nữ Kinh
Nghĩa Hòa, 
Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Thôn Đăk Mế, 
xã Pờ Y,Ngọc 
Hồi, tỉnh Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
44.33 44.33

11 Ksor H'Ý 1/30/1997 Nữ Rơ 
ngao

Ayun Hạ, Phú 
Thiện, Gia Lai

Số 78 Bắc Kạn, 
TP Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

Bỏ thi

12 Y Nguyệt 11/14/1997 Nữ Rơ 
Ngao

Đăk Năng, 
TP. Kon 

Tum, Kon 
Tum

Plei Rơ Wăk, xã 
Đăk Năng, 

Thành Phố Kon 
Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

Bỏ thi

13 Nguyễn 
Thị Thu 6/25/1987 Nữ Kinh

Yên Thắng, 
Yên Mô, 
Ninh Bình

Xã Iasao, Huyện 
Iagrai, Tỉnh Gia 

Lai

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
Bỏ thi

14
Đinh Thị 

Huyền 
Trang

5/16/1997 Nữ Kinh
Tân Hoá, 

Minh Hoá, 
Quảng Bình

Đăk Nông, Ngọc 
Hồi, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
Bỏ thi
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15 Y Na Ly 7/17/2002 Nữ Sơ Rá Đăk Ui, Đăk 
Hà, Kon Tum

 Đăk Ui, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

tiểu học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ui

Người 
dân tộc 
thiểu số

20.00 5.00 25.00

1
Nguyễn 

Thị Thùy 
Linh

9/10/1992 Nữ Sê 
Đăng

Xã Đăk Sao, 
Tu Mơ Rông, 

Kon Tum

Thôn 5, xã Hà 
Mòn, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon 
Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Tiếng 
Anh

Giáo 
viên dạy 

tiếng 
Anh

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

50.00 5.00 55.00

2 Trần Thị 
Phượng 6/20/1991 Nữ Kinh

Mỹ Chánh, 
Phù Mỹ, Bình 

Định

Thôn 2, xã Đăk 
Cấm TP Kon 

Tum, Kon Tum.

Đại 
học

Sư 
phạm 
Tiếng 
Anh

Giáo 
viên dạy 

tiếng 
Anh

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
55.00 55.00

3
Dương 

Thị Ngọc 
Diễm

5/21/2001 Nữ Kinh
Nga Hải, Nga 
Sơn, Thanh 

Hoá

TDP 2B, TT 
Đăk Hà, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Sư 
Phạm 
Tiếng 
Anh

Giáo 
viên dạy 

tiếng 
Anh

Trường 
TH và 

THCS xã 
Ngọk 
Wang

68.00 68.00

4
Nguyễn 
Thị Mỹ 

Hằng
1/14/1990 Nữ Kinh Tây Sơn, 

Bình Định

Thôn 2, Nghĩa 
Hưng,  Chư Păh, 

Gia Lai

Đại 
học

Sư 
phạm 
Tiếng 
Anh

Giáo 
viên dạy 

tiếng 
Anh

Trường 
TH và 

THCS xã 
Ngọk 
Wang

Bỏ thi

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN TIẾNG ANH

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
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1 Trần Thị 
Thảo Linh 2/26/1994 Nữ Kinh

Hành Minh, 
Nghĩa Hành, 
Quãng Ngãi

Hùng Vương, 
TT Đăk Tô, H 
Đăk Tô, Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Kim 

Đồng
Bỏ thi

2
Nguyễn 
Quốc 
Cường

6/24/1994 Nam Kinh
Văn Quán, 
Lập Thạch, 
Vĩnh Phúc

TDP4a, TT.Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Quý Đôn
60.00 60.00

3
Phan 
Đình 
Thạch

8/28/1986 Nam Kinh
Phú Gia, 

Hương Khê, 
Hà Tĩnh

Đăk Lợi, Đăk 
Ngọk, Đăk 

Hà,Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Quý Đôn
60.30 60.30

4 Hà Công 
Hoàng 6/8/1981 Nam Kinh

Thuận Minh, 
Thọ Xuân, 
Thanh Hoá

P.Trường Trình, 
TP.Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Quý Đôn
Bỏ thi

5 Võ Minh 
Nhật 7/27/2002 Nam Kinh

Phước Hoà, 
Tuy Phước, 
Bình Định

Khối 6, TT Đăk 
Tô,  Đăk Tô,  

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
75.00 75.00
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6 A Thu 
Thon 5/28/1995 Nam Tơ đra

Ngọk Wang, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Thôn Kon Gu1, 
Ngọk Wang, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo

Người 
dân tộc 
thiểu số

10.00 5.00 15.00

7 Nguyễn 
Khắc Vĩnh 7/21/1995 Nam Kinh Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
Sa Nhơn, Sa 

Thầy, Kon Tum
Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
Bỏ thi

8 Trần Thị 
Hồng Đào 5/14/1993 Nữ Kinh

Bắc Lý, Đồng 
Hới, Quảng 

Bình

69 Hùng Vương, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH 

Nguyễn 
Văn Trỗi

65.00 65.00

9 A Lương 5/29/1996 Nam BaNa

Phường 
Thống Nhất, 

TP. Kon 
Tum, Kon 

Tum

Phường Thống 
Nhất, TP. Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH 

Nguyễn 
Văn Trỗi

Người 
dân tộc 
thiểu số

40.00 5.00 45.00

10 Vi Văn 
Lợi 10/20/1994 Nam Thái

Thường 
Xuân, Thanh 

Hóa

115 A Khanh,TT 
Đăk Glei, Đăk 
Glei,  Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH 

Nguyễn 
Văn Trỗi

Người 
dân tộc 
thiểu số

Bỏ thi
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11
Nguyễn 
Mạnh 
Hùng

2/28/1992 Nam Kinh Kỳ Hải, Kỳ 
Anh, Hà Tĩnh

84 Thống Nhất, 
Hà Mòn, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Đình Chinh
60.00 60.00

12
Nguyễn 

Thị 
Phương

4/10/1994 Nữ Kinh Nghĩa Hưng, 
Nam Định

115 A Khanh, 
TT Đăk Glei, 

Đăk Glei, Kon 
Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Đình Chinh
Bỏ thi

13 Nhâm 
Ngọc Duy 1/1/2000 Nam kinh

Đông Hoàng, 
Đông Hưng, 

Thái Bình

Dục Nội, Đăk 
Nông Ngọc Hồi, 

Kon Tum

Đại 
học

Huấn 
luyện 

thể thao

CC 
NVSP 
GDTC 

cấp 
Tiểu 
học

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ui

65.00 65.00

1

Nguyễn 
Thị 

Thanh 
Phương

8/10/1983 Nữ Kinh
 Vĩnh Quang, 
Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Hẻm 72, Cao Bá 
Quát P.Thắng 
Lợi, TP Kon 

Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Âm 
nhạc

Giáo 
viên dạy 
âm nhạc

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
65.33 65.33

1 Lê Thị 
Ngọc Nam 1/29/2001 Nữ Kinh

Dương Thuỷ, 
Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình

TDP8, TT. Đăk 
Hà, huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại 
học

Sư 
Phạm 
Toán

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Toán 
học)

Trường 
THCS xa 
Đăk Mar

48.66 48.66

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN ÂM NHẠC

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III
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2 Võ Thị 
Kim Thoa 10/10/1994 Nữ Kinh TX An Nhơn, 

Bình Định

943 Phạm Văn 
Đồng, P, Trần 
Hưng Đạo, TP 

Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Hoá 
học

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Khoa 
học tự 

Trường 
THCS thị 
trấn Đăk 

Hà

51.33 51.33

3 Cao Thị 
Ngọc Anh 7/12/2001 Nữ Kinh

Bình Trung, 
Thăng Bình, 
Quảng Nam

Ea Lê, Ea Súp, 
Đăk Lắk

Đại 
học

Sư 
phạm 
Hóa

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Khoa 
học tự 

Trường 
THCS thị 
trấn Đăk 

Hà

48.00 48.00

4 Đào Thị 
Kim Thu 2/2/1998 Nữ Kinh

Mỹ Hiệp, Phù 
Mỹ, Bình 

Định

Thôn Trung 
Thành,  Vinh 
Quang, thành 
phố Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Vật Lý

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Khoa 
học tự 

Trường 
THCS thị 
trấn Đăk 

Hà

46.00 46.00

5 Hoàng 
Thị Hạnh 6/10/1994 Nữ Kinh

Bình Mỹ, 
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

73 Sư Vạn 
Hạnh, tổ 8, 

P.Duy Tân, TP 
Kon Tum.

Đại 
học

Sư 
phạm 
Vật lý

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Khoa 
học tự 

Trường 
THCS thị 
trấn Đăk 

Hà

45.33 45.33

6 Trần Thị 
Thu 9/6/1995 Nữ Kinh Nghĩa Hành, 

Quãng Ngãi

108 Trần Đại 
Nghĩa, Phường 
Nguyễn Trãi, 
TP. KonTum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Vật lý

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Khoa 
học tự 

Trường 
THCS thị 
trấn Đăk 

Hà

30.66 30.66
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1 Trần Thị 
Kim Thoa 7/12/2001 Nữ Kinh An Nội, Bình 

Lục, Hà Nam
Xã Đăk BLà, 
TP. Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Toán

Giáo viên 
THPT 

hạng III 
(Dạy 
Toán)

Trung tâm 
GDNN-
GDTX 

15.33 15.33

2
Trương 

Thị Xuân 
Hà

1/1/1994 Nữ Kinh
Thống Nhất, 
Kon Tum, 
Kon Tum

394, Đào Duy 
Từ, TP Kon 

Tum, Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Toán

Giáo viên 
THPT 

hạng III 
(dạy Toán 

học)

Trung tâm 
GDNN-
GDTX

0.00 0.00

Danh sách này gồm có 84 người, trong đó:

Giáo viên THCS: 6
Giáo viên THPT: 2

Giáo viên mầm non: 43

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III

Giáo viên tiểu học: 33
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